
 

CỤC VIỄN THÔNG 
TRUNG TÂM ĐO LƯỜNG 

CHẤT LƯỢNG VIỄN THÔNG 
 

Số:           /TTĐLCL-HCTH 
V/v đề nghị doanh nghiệp  

cung cấp báo giá  
 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập – Tự do  - Hạnh phúc 

 
 
               Hà Nội, ngày       tháng     năm 2025 

 

Kính gửi: ………………………………………………. 
 

Trung tâm Đo lường Chất lượng Viễn thông đang có nhu cầu báo giá đối với 

gói “Mua sắm thiết bị văn phòng của Trung tâm Đo lường Chất lượng Viễn thông 

năm 2025” (thông tin chi tiết tại phụ lục đính kèm). 

Kính mời Quý đơn vị báo giá (tổng chi phí, bao gồm cả thuế, phí, lệ phí…) 

và gửi về Trung tâm Đo lường Chất lượng Viễn thông theo các nội dung sau: 

 Địa chỉ nhận báo giá: Phòng Hành chính – Tổng hợp, Tầng 26, tòa nhà Cục 

Viễn thông, phố Dương Đình Nghệ, phường Cầu Giấy, TP. Hà Nội.  

 Thời gian báo giá: Trước ngày 07/10/2025. 

Trân trọng./. 

  
Nơi nhận: 

- Như trên; 
- PCT Nguyễn Anh Cương (để b/c); 
- CNMT (để đăng web); 
- Lưu: VT, HCTH. 
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PHỤ LỤC CHI TIẾT 

TT Sản phẩm Thông số kỹ thuật Số 
lượng 

1 Máy in HP LaserJet 
Enterprise M406dn 
Printer 3PZ15A 

Thông số kỹ thuật máy in Hp Laserjet Enterprise 
M406Dn 3PZ15A: 
- Màn hình hiển thị LCD 2.7 inch (6.9cm). 
- Tốc độ in 1 mặt: 40 trang/ phút khổ A4 và 42 
trang/ phút khổ Letter. 
- Tốc độ in 2 mặt: 31 trang/ phút khổ A4 và 33 
trang/ phút khổ Letter. 
- Khổ giấy tối đa: A4/Letter. 
- In 2 mặt tự động (Duplex). 
- Độ phân giải: 600 x 600 dpi, 1200 x 1200 dpi. 
- Ngôn ngữ in: HP PCL 6, HP PCL 5, HP PostScript 
level 3 emulation, native PDF printing (v 1.7), 
Apple AirPrint™. 
- Quản lý máy in: HP Printer Assistant, HP Web 
JetAdmin Software, HP JetAdvantage Security 
Manager, HP SNMP Proxy Agent (một phần của 
HP Web JetAdmin), HP WS Pro Proxy Agent (một 
phần của HP Web JetAdmin), Bộ quản trị tài 
nguyên máy in cho HP Universal Print Driver 
(Driver Configuration Utility – Driver Deployment 
Utility - Managed Printing Administrator). 
- In ấn từ điện thoại di động với các ứng dụng HP 
ePrint, Apple AirPrint™, HP Smart App; Mopria™ 
Certified, khả năng ROAM để dễ dàng in, 
PrinterOn Print. 
- Bộ nhớ: 1GB. 
- Bộ xử lý CPU: 800 MHz. 
- Thời gian khởi động máy: 176 giây. 
- Thời gian in bản đầu tiên: xấp xỉ 6.5 giây khi máy 
ở trạng thái sẵn sàng; 8.8 giây khi máy ở trạng thái 
ngủ. 
- Khay giấy tự động: 250 tờ. 
- Khay đa năng: 100 tờ. 
- Khay giấy ra: 150 tờ. 
- Hỗ trợ HĐH: Windows Client OS (32/64 bit), 
Win11, Win10, Win8.1, Win7 Ultimate, Mobile 
OS, iOS, Android, Mac, Apple® MacOS High 
Sierra v10.13, Apple® MacOS Mojave v10.14, 
Apple® MacOS Catalina v10.15. 
- Cổng kết nối: Hi-Speed USB 2.0, Built-in 
10/100/1000Base-TX Ethernet (RJ45). 
- Sử dụng hộp mực HP 76A dung lượng trang in 
xấp xỉ 3.000 trang với độ phủ mực tiêu chuẩn. 
- Công suất in khuyến nghị hàng tháng: 900-4.800 
trang. 
- Kích thước: (W x D x H) 381 x 357 x 220 mm. 
- Trọng lượng: 8.5 kg. 
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TT Sản phẩm Thông số kỹ thuật Số 
lượng 

2 Máy tính xách tay 
Dell 15 DC15250 
71073959 

- CPU: Intel Core i7-1355U (upto 5.00 GHz, 12 
MB) 
- RAM: 16GB (1x16GB) DDR4 (còn 1 khe trống) 
- Ổ cứng: 512GB SSD 
- VGA: Intel Graphics 
- Màn hình: 15.6inch FHD (1920x1080) IPS 
- Pin: 4-cell, 54 Wh 
- Cân nặng: 1.65 kg 
- Màu sắc: Bạc 
- OS: Windows 11 Home + OfficeHS24 + Office 365 

75 

3 Máy hủy tài liệu 
Ziba PC-415CD 

* Huỷ 1 lần  13-15 tờ  A4 / 70g 
* Vụn thành mảnh: 2 x 10mm 
* Cắt CD/ Ghim bấm 
* Hệ thống chống ồn thế hệ mới, êm. 
* Miệng cắt rộng 220 mm 
* Tự khởi động, tốc độ: 3.5m/phút 
* Chức năng trả giấy ngược 
* Chức năng chống kẹt giấy 
* Bảo hành máy 02 năm 
* Thùng giấy 30 lít 
* Kích cỡ máy: 400x310x635 mm 
* Thùng giấy mở ngang tiện lợi. 
Bảo hành dao cắt 3 năm 
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4 Máy photocopy 
Ricoh IM 
2500+Mực+DF3110  

- Công nghệ Laser đen trắng 
- Khổ giấy A3/A4 
- Bộ nhớ (Ram) 2GB 
- Tốc độ Tốc độ sao chụp đen/trắng: 25 trang / phút 
- Đảo mặt bản gốc Có 
- Đảo mặt bản sao Có 
- ADF Có 
- Độ phân giải Độ phân giải: 600 dpi 
- Thu phóng 25% - 400 % (điều chỉnh 1% mỗi bước) 
- Dùng mực :842166 Toner for Cor-C1/C1.5cde 
- Cổng giao tiếp USB/ LAN 
- Thông số (Lan/Wireless) Kết nối mạng chuẩn: 
Ethernet 10 base-T100-TX/1000 base-T, USB Host 
I/F Type A, USB Device I/F Type B 
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